
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ Y TẾ 
 

Số: 2401/BC-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Điện Biên, ngày 04 tháng 5 năm 2026 

BÁO CÁO 

Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp đối với hồ sơ dự thảo 

Nghị quyết bổ sung một số giá cụ thể dịch vụ quy định tại các Phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐND ngày 15/7/2025 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Điện Biên quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của  

Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên  
 
 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 

2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 25 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 

năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-

CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và 

Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, 

rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Báo cáo số 1374/BC-STP ngày 04/5/2026 của Sở Tư pháp về thẩm định 

dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số giá cụ thể dịch vụ quy định tại các Phụ lục 

ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐND ngày 15/7/2025 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Điện Biên quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại 

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

Sở Y tế đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung, giải trình và hoàn thiện hồ sơ dự thảo 

Nghị quyết (Có Bản tổng hợp ý kiến tiếp thu, giải trình kèm theo).  

 Trên đây là Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư 

pháp đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết bổ sung một số giá cụ thể dịch vụ khám chữa 

bệnh quy định tại Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐND ngày 15/7/2025 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Điện Biên quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng 

tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên./.  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c);  

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các phòng CN Sở Y tế;  

- Cổng Thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Mẫn 
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BẢN TỔNG HỢP, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH, Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA SỞ TƯ PHÁP  

ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

(Kèm theo Báo cáo số: 2401/BC-SYT ngày 04/5/2026 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên)  

 

Chính sách hoặc nhóm vấn đề, 

điều, khoản 
Chủ thể góp ý Nội dung góp ý 

Nội dung tiếp thu, giải 

trình 

 Sở Tư pháp   

1. Sự cần thiết và thẩm quyền 

ban hành Nghị quyết  
 

Sở Y tế tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, 

bổ sung một số giá cụ thể dịch vụ quy định tại các 

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 

09/2025/NQ-HĐND ngày 15/7/2025 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định giá cụ thể dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên là cần thiết, đúng thẩm quyền của Hội đồng 

nhân dân tỉnh theo khoản 3 Điều 9 Thông tư số 

21/2024/TT-BYT ngày 17/10/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế Quy định phương pháp định giá dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh và khoản 1 Điều 8 Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15. 

 

2. Về tên gọi của dự thảo Nghị 

quyết  
 

Tên gọi của dự thảo Nghị quyết đề nghị sửa như sau 

để bảo đảm phù hợp với nội hàm của dự thảo Nghị 

quyết “Bổ sung một số giá cụ thể dịch vụ quy định 

tại các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 

09/2025/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2025 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định giá cụ 

thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại các cơ 

Sở Y tế tiếp thu ý kiến thẩm 

định của Sở Tư pháp và 

chỉnh sửa, hoàn thiện dự 

thảo. 
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Chính sách hoặc nhóm vấn đề, 

điều, khoản 
Chủ thể góp ý Nội dung góp ý 

Nội dung tiếp thu, giải 

trình 

sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên.”.  

3. Sự phù hợp của nội dung dự 

thảo nghị quyết với đường lối, 

chủ trương của Đảng; tính hợp 

hiến, tính hợp pháp, tính thống 

nhất của dự thảo nghị quyết với 

hệ thống pháp luật  

 

  

3.1. Đối với dự thảo Nghị quyết    

a) Sau phần Căn cứ pháp lý  

a) Sau phần Căn cứ pháp lý, nội dung “Xét Tờ trình 

số ... /TTr-UBND ngày ... tháng ... năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một 

số giá cụ thể dịch vụ quy định tại các Phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐND 

ngày 15 tháng 7 năm 2025 của HĐND tỉnh Điện Biên 

quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp 

dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Báo cáo thẩm tra 

của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh số 

..../BC-VHXH ngày .... tháng .... năm 2026; ý kiến 

thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.” 

và nội dung “Hội đồng nhân dân ban hành Nghị 

quyết sửa đổi, bổ sung một số giá cụ thể dịch vụ quy 

định tại các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 

số 09/2025/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2025 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên quy định giá 

cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa 

Sở Y tế tiếp thu ý kiến thẩm 

định của Sở Tư pháp và 

chỉnh sửa, hoàn thiện dự 

thảo 
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Chính sách hoặc nhóm vấn đề, 

điều, khoản 
Chủ thể góp ý Nội dung góp ý 

Nội dung tiếp thu, giải 

trình 

bàn tỉnh Điện Biên.” đề nghị lần lượt sửa như sau để 

thống nhất với ý kiến thẩm định tại khoản 2 Báo cáo 

này “Xét Tờ trình số ... /TTr-UBND ngày ... tháng ... 

năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Nghị 

quyết Bổ sung một số giá cụ thể dịch vụ quy định tại 

các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 

09/2025/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2025 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định giá cụ 

thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại các cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - 

Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh số ..../BC-VHXH 

ngày .... tháng .... năm 2026; ý kiến thảo luận của đại 

biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.”; “Hội đồng nhân 

dân ban hành Nghị quyết Bổ sung một số giá cụ thể 

dịch vụ quy định tại các Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 

năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên 

Quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên.”.   

b) Điều 1   

b) Điều 1, đề nghị sửa như sau để bảo đảm cụ thể về 

số dịch vụ được bổ sung tại các Phụ lục: 

“Điều 1. Bổ sung một số giá cụ thể dịch vụ quy định 

tại các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 

09/2025/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2025 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định giá cụ 

thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại các cơ 

Sở Y tế tiếp thu ý kiến thẩm 

định của Sở Tư pháp và 

chỉnh sửa, hoàn thiện dự 

thảo. Đồng thời kiểm tra, rà 

soát lại đối với dịch vụ kỹ 

thuật tại các phụ lục cần bổ 

sung giá cụ thể (Phụ lục II 
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Chính sách hoặc nhóm vấn đề, 

điều, khoản 
Chủ thể góp ý Nội dung góp ý 

Nội dung tiếp thu, giải 

trình 

sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên 

1. Bổ sung 01 giá dịch vụ ngày giường bệnh tại Phụ 

lục II (chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 

quyết này). 

2. Bổ sung 814 giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm tại 

Phụ lục III (chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo 

Nghị quyết này). 

3. Bổ sung 178 giá dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng 

phương pháp vô cảm gây tê chưa bao gồm chi phí 

thuốc và ô xy sử dụng cho dịch vụ tại Phụ lục IV (chi 

tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết 

này).”.  

có 01 dịch vụ, Phụ lục III có 

3.325 dịch vụ, Phụ lục IV có 

178 dịch vụ). 

3.2. Đối với các Phụ lục     

a) Phụ lục I  

a) Phụ lục I, đề nghị cơ quan soạn thảo xây dựng nội 

dung Ghi chú “Giá ngày giường điều trị nội trú chưa 

bao gồm chi phí máy thở và khí y tế” cuối Phụ lục 

thành nội dung tại cột “Ghi chú” của Phụ lục để nội 

dung được ngắn gọn.  

Sở Y tế tiếp thu ý kiến thẩm 

định của Sở Tư pháp và 

chỉnh sửa, hoàn thiện dự 

thảo. 

a) Phụ lục II  

b) Phụ lục II, đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ “Trung 

tâm y tế Mường Ảng” vì qua rà soát, đơn vị này 

không có giá dịch vụ được bổ sung.  

Sở Y tế đã kiểm tra lại đối 

với đơn vị có 11 dịch vụ kỹ 

thuật cần bổ sung giá. Lý 

do: Trong quá trình in ấn bị 

dấu dòng. 

3.3. Đối với dự thảo Tờ trình     

a) Tại khoản 1 mục I   

a) Tại khoản 1 mục I Cơ sở pháp lý của dự thảo Tờ 

trình, đề nghị trình bày cơ sở pháp lý cụ thể quy định 

thẩm quyền về nội dung để ban hành dự thảo Nghị 

Sở Y tế tiếp thu ý kiến thẩm 

định của Sở Tư pháp và 

chỉnh sửa, hoàn thiện dự 
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Chính sách hoặc nhóm vấn đề, 

điều, khoản 
Chủ thể góp ý Nội dung góp ý 

Nội dung tiếp thu, giải 

trình 

quyết.  thảo. 

b) Mục II   

b) Mục II Mục đích ban hành, quan điểm xây dựng 

dự thảo văn bản, đề nghị cơ quan soạn thảo sửa lại 

bố cục của Mục này để phù hợp mẫu số 02 Phụ lục 

IV kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP  

Sở Y tế tiếp thu ý kiến thẩm 

định của Sở Tư pháp và 

chỉnh sửa, hoàn thiện dự 

thảo. 

c) Tại khoản 2 mục IV   

c) Tại khoản 2 mục IV Bố cục và nội dung cơ bản 

của Nghị quyết, đề nghị cơ quan soạn thảo luận giải 

cụ thể căn cứ để xây dựng các quy định bổ sung một 

số giá cụ thể dịch vụ tại các Phụ lục ban hành kèm 

theo dự thảo Nghị quyết. 

Sở Y tế tiếp thu ý kiến thẩm 

định của Sở Tư pháp và 

chỉnh sửa, hoàn thiện dự 

thảo. 

4. Nguồn lực, điều kiện bảo 

đảm thi hành đối với dự thảo 

Nghị quyết  

 

Sau khi Nghị quyết được ban hành, đề nghị Sở Y tế 

chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bảo 

đảm các nguồn lực và điều kiện thi hành tổ chức thực 

hiện Nghị quyết thống nhất trên địa bàn tỉnh.  

Sở Y tế tiếp thu ý kiến thẩm 

định của Sở Tư pháp và 

chỉnh sửa, hoàn thiện dự 

thảo. 

5. Ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật 

trình bày và trình tự, thủ tục 

soạn thảo văn bản  

 

 

 

5.1. Ngôn ngữ, thể thức, kỹ 

thuật trình bày  
 

Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, chỉnh sửa 

văn bản để bảo đảm thể thức, kỹ thuật trình bày theo 

quy định của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP, Nghị 

định số 187/2025/NĐ-CP: nội dung “(Ban hành kèm 

theo Nghị quyết số /NQHĐND” sau tên gọi của dự 

thảo các Phụ lục, đề nghị sửa như sau để bảo đảm 

chính xác: “(Ban hành kèm theo Nghị quyết 

số.../2026/NQ-HĐND”.  

Sở Y tế tiếp thu ý kiến thẩm 

định của Sở Tư pháp và 

chỉnh sửa, hoàn thiện dự 

thảo 

5.2. Trình tự, thủ tục soạn thảo 

văn bản  
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Chính sách hoặc nhóm vấn đề, 

điều, khoản 
Chủ thể góp ý Nội dung góp ý 

Nội dung tiếp thu, giải 

trình 

a) Đối với Bản so sánh, thuyết 

minh  
 

a) Đối với Bản so sánh, thuyết minh, tại cột “thuyết 

minh” các Phụ lục ban hành kèm theo dự thảo Nghị 

quyết, đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa số “dịch 

vụ bổ sung” để bảo đảm chính xác cả số tổng giá dịch 

vụ và số chi tiết đối với từng đơn vị có giá dịch vụ 

được bổ sung, ví dụ: tại phần thuyết minh “Bệnh viện 

phổi có 81 dịch vụ tại Phụ lục II”, tuy nhiên qua rà 

soát tại Phụ lục II Bệnh viện phổi được bổ sung 18 

dịch vụ.  

Sở Y tế đã kiểm tra, rà soát 

lại đối với dịch vụ kỹ thuật 

tại các phụ lục cần bổ sung 

giá cụ thể (Phụ lục II có 01 

dịch vụ, Phụ lục III có 3.325 

dịch vụ, Phụ lục IV có 178 

dịch vụ). Lý do: Trong quá 

trình in ấn bị dấu dòng. 

b) Truyền thông dự thảo Nghị 

quyết 
 

b) Để bảo đảm trình tự, thủ tục soạn thảo văn bản, đề 

nghị Sở Y tế tiếp tục thực hiện tổ chức truyền thông 

dự thảo Nghị quyết theo quy định tại Điều 3 Nghị 

định số 78/2025/NĐ-CP.  

Sở Y tế tiếp thu ý kiến thẩm 

định của Sở Tư pháp và 

chỉnh sửa, hoàn thiện dự 

thảo 
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	Phạm Văn Mẫn<manpv.syt@dienbien.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-05-05T11:02:48+0700




